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I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung.  

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Dương Quang Thành Chủ tịch HĐTV EVN 

2 Trần Đình Nhân Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVN 

3 Mai Quốc Hội Thành viên HĐTV EVN 

4 Đặng Huy Cường Thành viên HĐTV EVN 

5 Nguyễn Đức Cường Thành viên HĐTV EVN 

6 Cao Quang Quỳnh Thành viên HĐTV EVN 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.  

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng 

số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 51/QĐ-EVN 05/5/2021 
Thành viên HĐTV EVNNPC Hồ Mạnh 

Tuấn nghỉ hưu 

2 59/QĐ-EVN 17/5/2021 
Bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVNNPC 

Vũ Anh Tài 

3 80/QĐ-EVN 22/7/2021 
Chủ tịch HĐTV EVNNPC Thiều Kim 

Quỳnh nghỉ hưu 

4 69/QĐ-EVN 05/7/2021 
Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ 

Nguyệt Ánh 

5 126/QĐ-EVN 01/10/2021 
Bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng 

Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.  

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

1 
Đỗ Nguyệt 

Ánh 
8/11/1972 Thạc sĩ ngôn 

ngữ, Kỹ sư 

Hệ thống 

điện, Cử 

nhân QTKD 

quốc tế 

27 năm công 

tác trong 

ngành điện  

Phó Trưởng phòng, 

Trưởng phòng Kinh tế 

đối ngoại Công ty Điện 

lực 1; Phó Giám đốc 

Công ty Điện lực 1; Phó 

Tổng giám đốc;  Thành 

viên HĐTV, Tổng giám 

đốc Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc; Chủ tịch 

HĐTV Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc 

2 
Nguyễn Đức 

Thiện 
31/12/1970 Thạc sĩ Kỹ 

thuật điện, 

Thạc sĩ 

QTKD, Kỹ 

sư Hệ thống 

điện, Kỹ sư 

Kinh tế vận 

tải thủy 

31 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó phòng TCKT - PC 

Hưng Yên; Trưởng 

phòng TCKT- PC Hưng 

Yên; Phó Giám đốc PC 

Hưng Yên; Giám đốc PC 

Hưng Yên; Phó Tổng 

giám đốc Tổng công ty 

điện lực miền Bắc; 

Thành viên HĐTV, Tổng 

giám đốc Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc 

3 
Vũ Thế Nam 11/11/1968 Kỹ sư Hệ 

thống điện; 

Kỹ sư Chế 

tạo máy 

31 năm công 

tác trong 

ngành điện  

Trưởng phòng Kế hoạch 

Ban QLDA lưới điện; 

Phó chủ nhiệm Ban 

QLDA lưới điện; Chánh 

văn phòng  Công ty Điện 

lực 1; Trưởng phòng Phát 

triển kinh doanh  Công ty 

Điện lực 1; Phó Trưởng 

ban phụ trách, Trưởng 

ban, Giám đốc Ban 

QLDA Phát triển Điện 

lực; Trợ lý cho Chủ tịch 

kiêm Tổng giám đốc, 

Thành viên HĐTV  Tổng 

công ty Điện lực miền 

Bắc 

4 
Bùi Lê Cường 08/8/1971 Thạc sĩ Kinh 

tế năng 

lượng, Kỹ sư 

Hệ thống 

điện, Cử 

nhân kinh tế, 

Kiến trúc sư 

23 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó trưởng Ban Quản lý 

dự án xây dựng dân dụng 

EVN; Tổng Giám đốc 

CTCP Đầu tư và xây 

dựng Điện lực Việt Nam; 

Phó Giám đốc phụ trách; 

Giám đốc BQL đầu tư và 

kinh doanh toà nhà EVN; 

Giám đốc Ban QLDA 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

đầu tư xây dựng và công 

nghệ EVN; Giám đốc 

Ban QLDA lưới điện – 

TCT Điện lực miền Bắc; 

Thành viên HĐTV  Tổng 

công ty Điện lực miền 

Bắc 

5 
Vũ Anh Tài 19/09/1973 Ths QTKD, 

Kỹ sư Hệ 

thống điện; 

Cử nhân Tài 

chính ngân 

hàng 

29 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó Trưởng phòng Kế 

hoạch PC Hà Bắc, 

Trưởng phòng Kế hoạch 

PC Bắc Ninh; Phó giám 

đốc PC Bắc Ninh; Phó 

giám đốc Ban QLDA 

phát triển điện lực; Phó 

giám đốc Công ty dịch vụ 

Điện lực miền Bắc; Giám 

đốc Ban QLDA lưới 

điện; Thành viên HĐTV 

Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc. 

6 
Lê Minh Tuấn 11/3/1964  Thạc sĩ 

QTKD, Kỹ 

sư Hệ thống 

điện 

34 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó Trưởng phòng Kinh 

tế đối ngoại, Trưởng 

phòng Điều phối lưới 

điện Công ty Điện lực 1; 

Phó Giám đốc XN Xây 

lắp điện; Xưởng trưởng 

Xưởng lưới điện 110kV; 

Phó Giám đốc XN lưới 

điện cao thế miền Bắc- 

Giám đốc Công ty lưới 

điện cao thế miền Bắc, 

Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty Điện lực miền 

Bắc, kiêm nhiệm Chủ 

tịch Công ty TNHH 

MTV Thủy điện Sa Pa 

7 
Lê Quang 

Thái 

11/8/1963 Thạc sĩ 

QTKD, Kỹ 

sư Điện khí 

hóa & Cung                  

cấp điện 

29 Năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó Trưởng phòng, 

Trưởng phòng Kế hoạch 

& Đầu tư PC Sơn La; Phó 

Giám đốc PC Sơn La; 

GĐ PC Sơn La, Giám 

đốc Ban Quản lý dự án 

lưới điện; Phó Tổng giám 

đốc Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc. 

8 
Vũ Anh 

Phương 

21/9/1972 Kỹ sư Hệ 

thống điện 

28 năm  

công tác 

Trưởng phòng Chuẩn bị 

xây dựng Ban QLDALĐ; 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

trong ngành 

điện 

Phó chủ nhiệm; Trưởng 

Ban; Giám đốc Ban 

QLDA Lưới điện; 

Trưởng ban Quản lý đấu 

thầu; Phó Tổng giám đốc 

TCT điện lực miền Bắc, 

kiêm nhiệm Chủ tịch 

kiêm Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khách sạn, 

du lịch và DVTM điện 

lực. 

9 
Lê Văn Trang 15/4/1973 Thạc sĩ 

QTKD, Kỹ 

sư Hệ thống 

điện 

29 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó Trưởng CNĐ Thuận 

Thành, Bắc Ninh; 

PTP.KHVT PC Bắc 

Ninh; TP.KHVT PC Bắc 

Ninh; Phó giám đốc PC 

Bắc Ninh; Trưởng Ban 

Kế hoạch; Phó Tổng 

giám đốc TCT điện lực 

miền Bắc. 

10 
Phan Tử 

Lượng 

09/5/1970 Thạc sĩ Kinh 

tế; Kỹ sư 

Điện khí hóa 

xí nghiệp 

28 năm  

công tác 

trong ngành 

điện 

Phó Chi nhánh, Trưởng 

Chi nhánh điện Bảo 

Thắng, PC Lào Cai; 

Trưởng Chi nhánh điện 

Lào Cai, PC Lào Cai; 

Trưởng phòng KHVT- 

PC Lào Cai; Phó Giám 

đốc PC Lào Cai; Giám 

đốc PC Lào Cai; Giám 

đốc Công ty dịch vụ Điện 

lực miền Bắc; Phó Tổng 

giám đốc TCT điện lực 

miền Bắc. 

11 
Lưu Thị 

Thanh Thủy 

22/5/1975 Thạc sĩ kinh 

tế, Cử nhân 

tài chính kế 

toán 

25 năm công 

tác trong 

ngành điện 

Phó phòng Tài chính kế 

toán Công ty Điện lực 1, 

Phó Trưởng Ban TCKT, 

Kế toán trưởng, Trưởng 

Ban TCKT TCT điện lực 

miền Bắc 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh 

nghiệp theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
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TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương 

(tr.đ) 

Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

(tr.đ) 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác 

(tr.đ) 

1 Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch 56,663 8,500 396,641 44,622   

2 Đỗ Nguyệt Ánh 

  

Chủ tịch 56,663 8,200 283,315 31,873   

TV HĐTV 

Kiêm TGĐ 

54,947 7,850 384,629 43,271   

3 

 

Nguyễn Đức 

Thiện 

  

TV HĐTV 

Kiêm TGĐ 

54,947 7,850 164,841 18,545   

Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,660 448,164 50,418   

4 Hồ Mạnh Tuấn Thành viên 

HĐTV 

49,796 7,660 298,776 33,612   

5 Vũ Anh Tài Thành viên 

HĐTV 

49,796 7,330 298,776 33,612   

6 Bùi Lê Cường Thành viên 

HĐTV 

49,796 7,660 597,552 67,225   

7 Vũ Thế Nam Thành viên 

HĐTV 

49,796 7,330 597,552 67,225   

8 Lê Minh Tuấn Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,660 597,552 67,225   

9 Lê Quang Thái Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,660 597,552 67,225   

10 Lê Văn Trang Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,660 597,552 67,225   

11 Vũ Anh Phương Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,660 597,552 67,225   

12 Phan Tử Lượng Phó Tổng 

Giám đốc 

49,796 7,330 74,694 8,403   

13 Lưu Thị Thanh 

Thủy 

Kế toán trưởng 46,361 7,330 556,332 62,587   

14 Nguyễn Tuấn 

Dương 

KSV chuyên 

trách 

49,796 7,660 597,552 74,694   

15 Nguyễn Trường 

Sơn 

KSV kiêm 

nhiệm 

9,959  119,508 14,939   



6 
 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương 

(tr.đ) 

Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

(tr.đ) 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác 

(tr.đ) 

16 Nguyễn Thành 

Quang 

KSV kiêm 

nhiệm 

9,959  119,508 14,939   

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.  

Thông tin về các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4 

trong phụ lục đính kèm. 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.  

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

CỦA EVN TẠI EVNNPC 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là  

thành viên  

BKS 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

1 
 Nguyễn Tuấn 

Dương 
1969 Cử nhân TCKT 

KSV chuyên 

trách 
16/6/2017 100% 

2 
 Nguyễn 

Trường Sơn 
1961 

Kỹ sư điện/ 

Tiến sĩ QLKT 

KSV không 

chuyên trách 

06/7/2020, ông 

Nguyễn Trường 

Sơn nghỉ chế độ 

từ ngày 

01/05/2022 

100% 

3 
 Nguyễn Thành 

Quang 
1974 

Kỹ sư điện/ 

Ths QTKD 

KSV không 

chuyên trách 
06/7/2020 100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.  

- Văn bản số 1134/BC-EVNNPC ngày 12/03/2021 về việc Báo cáo Thẩm định 

Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2020 và Kế hoạch tiền lương năm 

2021 của Công ty mẹ EVNNPC. 

- Văn bản số 2167/BC-EVNNPC ngày 29/04/2021 về việc Báo cáo thẩm định 

BCTC Công ty mẹ/Hợp nhất của EVNNPC năm 2020. 

- Văn bản số 3792/BC-EVNNPC ngày 15/07/2021 về việc Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021 tại EVNNPC. 

- Văn bản số 5331/BC-EVNNPC ngày 28/09/2021 về việc Báo cáo thẩm định Báo 

cáo tài chính công ty mẹ/hợp nhất EVNNPC 6 tháng năm 2021. 

- Văn bản số 6463/BC-EVNNPC ngày 20/11/2021 về việc Báo cáo Thẩm định quỹ 

tiền lương SXKD điện kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ EVNNPC. 

- Văn bản số 6947/BC-EVNNPC ngày 10/12/2021 về việc Báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát  năm 2021và kế hoạch năm 2022 của Kiểm soát viên EVNNPC. 

- Văn bản số 2523/BC-EVNNPC ngày 27/05/2022 về việc thẩm tra báo cáo tài 

chính EVNNPC năm 2021. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (không có)  

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
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1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA  DOANH NGHIỆP 

TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

1 
Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 
 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
01/4/2010  

  

2 

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Phòng 

 

54 Minh Khai, 

P.Hoàng Văn Thụ, 

Q.Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

01/4/2010  

  

3 

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương 

 

Số 33 Đại lộ Hồ 

Chí Minh, TP Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

01/4/2010  

  

4 

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Ninh Bình 

 

Phường Đông 

Thành, TP Ninh 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

01/4/2010  

  

5 

Công ty TNHH 

MTV Thí 

nghiệm điện 

miền Bắc 

 

465 Nguyễn Văn 

Linh, Phúc Đồng, 

Long Biên, Hà Nội 

06/9/2011  

  

6 

Công ty TNHH 

MTV Thủy điện 

Sa Pa 

 

Thôn La Ve, Xã 

Bản Hồ, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai 

12/9/2011  

  

7 

Công ty TNHH 

MTV Khách 

sạn, Du lịch và 

Dịch vụ Thương 

mại Điện lực 

 

30 Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

06/9/2011  

  

8 

Công ty CP 

Thủy điện Hồ 

Bốn 

 

Xã Hồ Bốn, H. Mù 

Cang Chải, Tỉnh 

Yên Bái 

01/4/2010  

  

9 

Công ty CP 

Thủy điện Nậm 

Mở 

 

Xã Khoen On, 

huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

01/4/2010  

  

10 

Công ty CP Đầu 

tư phát triển điện 

miền Bắc 3 

 

Số 3, phố An 

Dương, Phường 

Yên Phụ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

01/4/2010  

  

11 

Công TNHH 

Đầu tư điện lực 

Việt Trung 

 

Thôn Séo Trung 

Hồ, Xã Bản Hồ, 

Thị xã Sa Pa 

01/4/2010  
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TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

12 
Dương Quang 

Thành 

Chủ tịch 

HĐTV EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
25/3/2015  

  

13 Trần Đình Nhân 

Thành viên 

HĐTV, 

Tổng giám 

đốc EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
28/12/2018  

  

14 Mai Quốc Hội 
Thành viên 

HĐTV EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
19/6/2013  

  

15 
Đặng Huy 

Cường 

Thành viên 

HĐTV EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
03/01/2018  

  

16 
Nguyễn Đức 

Cường 

Thành viên 

HĐTV EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
24/02/2020  

  

17 
Cao Quang 

Quỳnh 

Thành viên 

HĐTV EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
24/02/2020  

  

18 Nguyễn Tài Anh 

Phó Tổng 

giám đốc 

EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
06/8/2013  

  

19 Ngô Sơn Hải 

Phó Tổng 

giám đốc 

EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
01/7/2015  

  

20 Võ Quang Lâm 

Phó Tổng 

giám đốc 

EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
01/8/2017  

  

21 
Nguyễn Xuân 

Nam 

Phó Tổng 

giám đốc 

EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
15/10/2018  

  

22 
Phạm Hồng 

Phương 

Phó Tổng 

giám đốc 

EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
01/01/2020  

  

23 Võ Hồng Lĩnh 
Kế toán 

trưởng EVN 

11 Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 
09/01/2019  

  

24 
Thiều Kim 

Quỳnh 

Chủ tịch 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

16/7/2019 01/8/2021 

Nghỉ 

hưu 

25 Đỗ Nguyệt Ánh 

Thành viên 

HĐTV, 

Tổng giám 

đốc Tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

16/7/2019  
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TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

Chủ tịch 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

01/8/2021 

 
 

  

26 
Nguyễn Đức 

Thiện 

Thành viên 

HĐTV, 

Tổng giám 

đốc Tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

01/10/2021  

  

27 Hồ Mạnh Tuấn 

Thành viên 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

16/7/2019 01/7/2021 

Nghỉ 

hưu 

28 Vũ Thế Nam 

Thành viên 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

16/7/2019  

  

29 Bùi Lê Cường 

Thành viên 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

16/7/2019  

  

30 Vũ Anh Tài 

Thành viên 

HĐTV 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

01/7/2021  

  

31 Lê Minh Tuấn 

Phó Tổng 

giám đốc 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

01/5/2014  

  

32 Lê Quang Thái 

Phó Tổng 

giám đốc 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

09/01/2017  
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TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

33 Vũ Anh Phương 

Phó Tổng 

giám đốc 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

18/7/2019  

  

34 Lê Văn Trang 

Phó Tổng 

giám đốc 

Tổng công 

ty Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

17/7/2019  

  

35 
Lưu Thị Thanh 

Thủy 

Kế toán 

trưởng Tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

20 Trần Nguyên 

Hãn, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

01/01/2019  

  

36 
Nguyễn Hữu 

Hưởng 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Điện 

lực Hải 

Phòng 

54 Minh Khai, 

P.Hoàng Văn Thụ, 

Q.Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

01/3/2021  

  

37 
Nguyễn Đức 

Thiện 

Phó Tổng 

Giám đốc 

EVNNPC 

kiêm nhiệm 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Điện 

lực Hải 

Phòng 

54 Minh Khai, 

P.Hoàng Văn Thụ, 

Q.Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

01/10/2020 28/2/2021 

Thôi 

kiêm 

nhiệm 

38 
Phạm Trung 

Nghĩa 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Điện 

lực Hải 

Dương 

54 Minh Khai, 

P.Hoàng Văn Thụ, 

Q.Hồng Bàng, Hải 

Phòng 

01/6/2020  

  

39 Trần Đăng Sơn 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

Phường Đông 

Thành, TP Ninh 
31/3/2017  
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TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

TNHH 

MTV Điện 

lực Ninh 

Bình 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

40 
Nguyễn Quang 

Khanh 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Thí 

nghiệm điện 

miền Bắc 

465 Nguyễn Văn 

Linh, Phúc Đồng, 

Long Biên, Hà Nội 

01/2/2017  

  

41 Lê Minh Tuấn 

Phó Tổng 

Giám đốc 

EVNNPC 

kiêm nhiệm 

Chủ tịch CT 

TNHH 

MTV Thủy 

điện Sa Pa 

Thôn La Ve, xã 

Bản Hồ, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai 

01/6/2019  

  

42 
Nguyễn Kỳ 

Quang 

Giám đốc 

Công ty 

TNHH 

MTV Thủy 

điện Sa Pa 

Thôn La Ve, xã 

Bản Hồ, thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai 

10/6/2013  

  

43 Lê Quang Thái 

Phó Tổng 

Giám đốc 

EVNNPC 

kiêm nhiệm 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Khách 

sạn, Du lịch 

và Dịch vụ 

thương mại 

Điện lực 

30 Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

19/3/2020 01/8/2021 

Thôi 

kiêm 

nhiệm 

44 Vũ Anh Phương 

Phó Tổng 

Giám đốc 

EVNNPC 

kiêm nhiệm 

Chủ tịch 

kiêm Giám 

30 Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

01/8/2021  

  



12 
 

TT 
Tên tổ chức, 

 cá nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

đốc Công ty 

TNHH 

MTV Khách 

sạn, Du lịch 

và Dịch vụ 

thương mại 

Điện lực 

45 Hà Bạch Dương 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP Thủy 

điện Hồ Bốn 

Xã Hồ Bốn, H. Mù 

Cang Chải, Tỉnh 

Yên Bái 

24/8/2017  

  

46 Vũ Mạnh Hùng 

Giám đốc 

CTCP Thủy 

điện Hồ Bốn 

Xã Hồ Bốn, H. Mù 

Cang Chải, Tỉnh 

Yên Bái 

24/8/2017  

  

47 
Nguyễn Hữu 

Thọ 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP Thủy 

điện Nậm 

Mở 

Xã Khoen On, 

huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

24/8/2017  

  

48 Trần Trung Hiếu 

Giám đốc 

CTCP Thủy 

điện Nậm 

Mở 

Xã Khoen On, 

huyện Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu 

6/6/2019  

  

49 Lê Hồng Sơn 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP Đầu 

tư phát triển 

điện miền 

Bắc 3 

Số 3, phố An 

Dương, Phường 

Yên Phụ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

28/11/2017  

  

50 Phạm Đỗ Tùy 

Tổng Giám 

đốc Công ty 

TNHH Đầu 

tư điện lực 

Việt Trung 

Thôn Séo Trung 

Hồ, Xã Bản Hồ, 

Thị xã Sa Pa 

20/01/2020  

  

 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.  

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
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VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 26.448 người 

- Mức lương trung bình người lao động/năm: 248,88 triệu đồng 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 34,13 triệu đồng 

TT Tên tổ chức, cá nhân

Thời 

điểm 

giao 

dịch

Nội dung giao dịch  Giá trị giao dịch 

1 Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng 2021 Bán điện và cung cấp dịch vụ 12.037.585.504.198        

2 Công ty TNHH MTV ĐL Hải Dương 2021 Bán điện và cung cấp dịch vụ 9.880.769.603.148          

3 Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình 2021 Bán điện và cung cấp dịch vụ 3.766.493.535.807          

4 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc 2021 Bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.028.569.447                 

5 Tập đoàn Điện lực Việt nam 2021 Mua điện và dịch vụ khác 118.693.000.519.568      

6 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc 2021 Mua hàng hóa dịch vụ 200.080.632.422             

7 Công ty TNHH MTV KSDL và DVTM ĐL 2021 Mua hàng hóa dịch vụ 13.914.415.596               

8 Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn 2021 Mua điện IPP hộ EVN 153.720.182.423             

9 Công ty TNHH Đầu tư ĐL Việt Trung 2021 Mua điện IPP hộ EVN 152.668.447.273             

10 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 3 2021 Mua điện IPP hộ EVN 66.946.385.467               

11 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở 2021 Mua điện IPP hộ EVN 45.351.672.745               

12 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4 2021 Mua điện IPP hộ EVN 29.862.123.663               

13 Công ty TNHH Đầu tư ĐL Việt Trung 2021 Cổ tức được chia 10.590.499.333               

14 Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng 2021 Cổ tức được chia 10.139.961.231               

15 Công ty TNHH MTV ĐL Hải Dương 2021 Cổ tức được chia 9.906.108.720                 

16 Công ty TNHH MTV ĐL Ninh Bình 2021 Cổ tức được chia 7.901.365.621                 

17 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông 4 2021 Cổ tức được chia 785.692.631                    

18 Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1 2021 Cổ tức được chia 514.148.800                    

(đ) 


